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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: TRẦN HUỲNH MINH KHANG
· Sinh ngày, tháng, năm: 09/05/1991                         Giới tính: Nam
· Trú quán: 33/4A Ấp Đông Lân – X. Bà Điểm – H. Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh
· Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực
· Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật ôtô
· Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của cá nhân đề nghị khen thưởng, rút gọn lại làm nổi bật những thành tích chủ yếu trên các mặt sau:

· Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
· Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng sơ đồ bố trí thiết bị dạy học tại các xưởng thực hành động cơ khoa CN Động lực trường CĐKT Lý Tự Trọng
· Thành tích trong các mặt công tác khác: Luôn hoàn thành mọi công tác được giao. Hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy thực hành và lý thuyết tại Khoa
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:  
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học
	Danh hiệu thia đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2013 – 2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
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PHIẾU THUYẾT MINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2015 – 2016

-----------

I. PHẦN CHUNG:

· Họ và tên: 

· Ngày, tháng, năm sinh:
· Đơn vị công tác:
· Tên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng sơ đồ bố trí thiết bị dạy học tại các xưởng thực hành động cơ khoa CN Động lực trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM
II. PHẦN THUYẾT MINH:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ XƯỞNG:

Vì tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp hiện đại đang sử dụng hệ thống điện tử và cơ điện tử cũng như cắt gọt kim loại/CNC, năm trường nghề ở Ninh Thuận, An Giang, Long An, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Trung tâm Chất lượng cao - LILAMA2 được lựa chọn để đẩy mạnh các lĩnh vực trọng tâm trên. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà làm chuyên môn (Chuyên gia đào tạo nghề, Tổng cục Dạy nghề, GIZ) và chính các cơ sở Đào tạo nghề đều thấy rằng công tác quản lý xưởng thực hành còn nhiều bất cập, chưa được tổ chức một cách hợp lý và hiệu quả. Các dụng cụ, trang thiết bị chưa được sắp xếp thích hợp và sự dụng hiệu quả (trong nhiều trường hợp, nhiều người sử dụng cùng một máy, việc này gây khó khăn cho các học viên phát triển kỹ năng thực hành của mình).  Việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa chưa được chú trọng đúng mức.Để phát triển đào tạo dựa trên nhu cầu tại các cơ sở dạy nghề thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, trong Kế hoạch Phát triển các trường đối tác đã ghi rõ việc cần thiết phải cải thiện công tác quản lý xưởng, bố trí hợp lý các trang thiết bị dạy và học, tổ chức khai thác hiệu quả các xưởng thực hành và duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc. Theo đó một số khóa đào tạo thực tế đã được tổ chức để cải thiện công tác quản lý  xưởng gắn liền với các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động, các kế hoạch hành động về phát triển cơ sở, nâng cao năng lực cho các giáo viên quản lý xưởng đã được triển khai tại mỗi trường. Một số khóa đào tạo, các chuyến khảo sát và đánh giá thực tế đã được triển khai. Các công cụ quản lý xưởng, các tiêu chí tổ chức xưởng hiệu quả cũng được thảo luận và giới thiệu cho các cơ sở dạy nghề. Các kế hoạch hành động và cam kết thực hiện của nhà trường cũng đã được đưa ra. Tất cả những kiến thức, tài liệu sẽ được biên soạn và tổng hợp lại và gửi cho các trường sử dụng như cuốn cẩm nang “Hướng dẫn và thực hiện công tác Quản lý xưởng”.  Tài liệu sẽ được sử dụng như cuốn số tay hàng ngày giúp các giáo viên nắm rõ quy trình, nội dung cần thực hiện cũng như các cam kết cần phải hoàn thành.  Tài liệu này sẽ được tiếp tục chỉnh sửa bổ sung và cho nhân rộng đến các cơ sở dạy nghề khác trong tương lai.

II.  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XƯỞNG:

1. Bảo vệ Sức khoẻ và An toàn lao động:
1.1. Đánh giá tình hình:
•
 Hãy đánh giá tình hình hiện nay về các nội dung:

•
 Bảo vệ sức khỏe

•
 An toàn lao động

•
 Xử lý rác thải

•
 Bảo vệ môi trường

1.2. Các quy định:
•
 Quy định về nơi làm việc

•
 Các yêu cầu đối với phòng làm việc 

· Phòng nghỉ giải lao, phòng trực và phòng vệ sinh 

•
Ánh sáng, thông gió và nhiệt độ phòng

· Quy định về chất nguy hiểm

•   Qui định một cách toàn diện về các biện pháp bảo vệ người lao động đối với những công việc có liên quan đến chất nguy hiểm

•
 Các chất nguy hiểm là các chất phụ gia và sản phẩm có những đặc tính vật lý hoặc hóa chất ví dụ như rất dễ cháy, độc, ăn mòn, gây ung thư, đấy là chỉ nêu vài loại nguy hiểm nhất. 

2.  Bố trí, tổ chức xưởng thực hành - Mô hình 5S:
Từ ý nghĩa của các từ bắt đầu bằng 5 chữ S, các nguyên tắc chung của thực hành 5S được hiểu như sau:

· SEIRI (Sàng lọc): Là sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng, 
· SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng 
· SEISO (Sạch sẽ): Là vệ sinh tại nơi làm việc sao cho không còn rác hay bụi bẩn tại nơi làm việc (kể cả trên nền nhà, máy móc và thiết bị),
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· SEIKETSU (Săn sóc): Là luôn săn sóc, giữ gìn nơi làm việc luôn sạch sẽ, thuận tiện và có năng suất bằng cách liên tục thực hiện Seiri, Seiton, Seiso

 - SHITSUKE (Sẵn sàng): Tạo thành một nề nếp, thói quen tự giác làm việc tốt, duy trì môi trường làm việc thuận tiện.

· Sàng lọc(SERI):

Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Chống xu hướng của con người muốn giữ mọi thứ cho những trường hợp dự phòng, chỉ giữ những loại dụng cụ, phương tiện tối thiểu hỗ trợ cho công việc, nên dán nhãn “đỏ” vào những dụng cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết giữ lại.
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· Sắp xếp(SEITON):

Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. Khi sắp xếp nên sử dụng những phương tiện trực quan một cách rõ ràng, đễ mọi người dễ nhận biết, tạo nơi làm việc có tổ chức, giảm thiểu thời gian tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư thừa gây lãng phí thời gian.

· Sạch sẽ(SEISO):

Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. Tất cả mọi thành viên trong đơn vị đều có ý thức và tham gia giữ gìn vệ sinh, phải có đủ phương tiện, dụng cụ vệ sinh cho đầy đủ và thích hợp. Công việc vệ sinh là việc làm thường xuyên của mọi người trong tổ chức, và Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện.

· Săn sóc(SEIKETSU):

Là liên tục duy trì, cải tiến nơi làm việc bằng: Seri, Seiton và Seiso. Duy trì thường xuyên những việc đã làm, cải tiến liên tục nơi làm việc để đạt được hiệu quả cao hơn là điều rất quan trọng và cần thiết. Xác lập một hệ thống kiểm soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh dấu bằng màu sắc. Tạo môi trường dễ dàng để duy trì việc sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ.

· Sẵn sàng(SHITSUKE):

Là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc.Giáo dục mọi người có ý thức, tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. Hãy biến mọi việc làm tốt đẹp trở thành thói quen, niêm yết kết quả đánh giá 5S tại nơi làm việc để khuyết khích việc tốt và rút kinh nghiệm việc chưa tốt. Kiểm tra định kỳ với những nguyên tắc đã xác lập, xây dựng và định hình một nền văn hoá trong đơn vị.

· Vì sao nên thực hiện 5S?

•
 Thứ nhất là không ngăn nắp: Vì quá nhiều vật dụng cất giữ lộn xộn, không biết mình đang có cái gì, khi cần tìm không biết đâu mà tìm, và vẫn phải đi mua dù đang có sẵn. Như vậy, vừa tốn phí bảo quản, vừa không có tác dụng.

•
 Thứ hai là không chọn lọc, chuẩn bị: Giữ lại cả thứ sử dụng được và không sử dụng được, thứ sử dụng được thì không sẵn sàng sử dụng, cất giữ lộn xộn làm mất thời gian tìm kiếm.

•
 Môi trường làm việc bề bộn, không vệ sinh tạo thành thói quen, không ai quan tâm, chỉ làm khi có đoàn kiểm tra.

•
 Có tổ chức tốt mới sản xuất ra được những sản phẩm tốt và ổn định, với tình hình hiện nay, muốn tồn tại thì phải thực hiện.
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III. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THỰC TẾ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI XƯỞNG:

